ĐỀ THI VÀO 10
Bài 1 (1,5 điểm)

Cho 2 biểu thức 
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a.Rút gọn biểu thức B.

b.Tìm giá trị của x để P =A.B có giá trị là số nguyên

Bài 2 (1,5 điểm)

1) Cho đường thẳng (d): y = 2x + 1. Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) cắt đường thẳng y = (m - 2 )x + m .tại một điểm trên trục tung.
2) Cho hệ phương trình
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 (m là tham số) 
a) Giải hệ phương trình khi m = 3

b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x, y) thỏa mãn x2 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 3: ( 2,5 đ)


1. Cho phương trình x2 - 2(m - 1)x + 2 m  - 4 (1) (m là tham số)

a) Giải phương trình khi m = 2

b)  Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

c) Tìm m để phương trình (1) có ít nhất một nghiệm không dương

2.  Bài toán thực tế: Cô Hoa gửi tiết kiệm 200 triệu đồng vào Ngân hàng Nam Á. Có hai lựa chọn: Người gửi có thể nhận được lãi suất 7% một năm hoặc nhận tiền ngay là 3 triệu đồng và gửi với lãi suất 6% một năm. Lựa chọn nào tốt hơn sau một năm; sau hai năm?

Bài 4: ( 3,5 đ)

1.Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R (R là một độ dài cho trước). Gọi C, D là hai điểm trên nửa đường tròn đó sao cho C thuộc cung AD và 
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 = 1200. Gọi giao điểm của hai dây AD và BC là E, giao điểm của các đường thẳng AC và BD là F
a) Chứng minh rằng bốn điêm C, D, E, F cùng nằm trên một đường tròn.

b)  Tính bán kính của đường tròn đi qua C, E, D, F nói trên theoR.

c)  Tìm giá trị lớn nhất của điện tích tam giác FAB theoR khi C, D thay đổi nhung vẫn thỏa mãn giả thiết bài toán 

2.  Cho tam giác ABC vuông tại A; AC = 3 cm; AB = 4 cm. Quay tam giác đó một vòng quanh cạnh AB của nó ta được một hình nón. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.

Bài 5. (1,0 điểm)

 a) Cho a, b > 0. Chứng minh 
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b) Cho a, b, c >0 thoả 
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. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
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Vì 
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Vậy 
[image: image15.wmf]1

;16

4

x

ìü

Î

íý

îþ

 

0.25

Bài 2

1) Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung 
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 EMBED Equation.3  [image: image17.wmf]m4
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Vậy m = 1thì hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm trên trục tung.
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2) 

a) Thay m = 3 vào hệ phương trình ta được  
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Giải hệ phương trình ta được 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) = (2; 5)




b) Tìm được nghiệm tổng quát: x = m - 1; y = m + 2

 Ta có: x2 + y2 = 2m2 + 2m +5 = 2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image21.wmf]mR
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Dấu “=” xảy ra khi 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image24.wmf]1
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Vậy với 
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thì hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn x2 +y2  đạt giá trị nhỏ nhất
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Bài 3:

1. Cho phương trình x2 - 2(m - 1)x + 2 m  - 4 (1) (m là tham số)

a) Với m = 2 thay vào phương trình (1) ta được x2 – 2x  = 0
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image27.wmf]00
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- Vậy khi m = 2 thì phương trình (1) có tập nghiệm là S = { 0; 2}

b)  Có 
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D

 = [ - (m – 1)]2 – 1. (2m -4) = m2 – 2m + 1 – 2m +4 = m2 – 4m + 4 + 1

= (m-2)2 + 1 > 0 với mọi m 

=> Với mọi giá trị của m thì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt .

c)- Theo b ta có phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi m.

- Theo định lí Viet ta có : 
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- Phương trình (1) có hai nghiệm đều dương khi 
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- Vậy để phương trình (1) có ít nhất một nghiệm không dương thì m 
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2.  Bài toán thực tế: * Sau một năm thì:

- Số tiền lãi cô Hoa thu được nếu lãi suất 7% một năm là:

 200. 7% = 14 ( Triệu đồng).

- Số tiền lãi cô Hoa thu được nếu nhận ngay 3 triệu và gửi với lãi suất 6% một năm là:

3 + 200.6% = 15 ( triệu đồng).

- Vì 15 > 14 => sau 1 năm thì cô Hoa nên gửi theo phương án nhận 3 triệu và gửi với lãi suất 6% một năm thì tốt hơn

* Sau 2 năm thì: 

- Số tiền lãi cô Hoa thu được nếu lãi suất 7% một năm là:

 200. 7% .2 = 28 ( Triệu đồng).

- Số tiền lãi cô Hoa thu được nếu nhận ngay 3 triệu và gửi với lãi suất 6% một năm là:

3 + 2. 200.6% = 27 ( triệu đồng).

- Vì 28 > 27 => sau 2 năm thì cô Hoa nên gửi theo phương án gửi với lãi suất 7% một năm thì tốt hơn
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a) Ta có : 
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(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

=>
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suy ra tứ giác ECFD nội tiếp đường tròn đường kính EF.
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b) Gọi I là trung điểm EF thì ID = IC là bán kính đường tròn đi qua 

4 điểm C, D, E, F nói trên.

Ta có : IC = ID ; OC = OD ( bán kính đường tròn tâm O )

suy ra IO là trung trực của CD => OI là phân giác của 
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Do O là trung điểm AB và tam giác ADB vuông tại D nên tam giác ODB cân tại O 

=>
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Do ID = IF nên tam giác IFD cân tại I =>
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Tam giác AFB có hai đường cao AD, BC cắt nhau tại E nên E là trực tâm tam giác => FE là đường cao thứ ba => FE vuông góc AB tại H =>
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Từ (1) , (2) , (3) suy ra 
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Xét tam giác vuông IDO có 
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Ta có : ID = OD.tan
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 = R.tan600 = R
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Vậy bán kính đường tròn đi qua 4 điểm C,D,E,F là R
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c)Theo phần b) : OI = 
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Đặt OH = x thì 
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 => IH = 
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Ta có : 4R2 - x2
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 4R2 . Dấu bằng xảy ra khi x = 0.

Khi đó : SFAB = R2
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 + 2R2  và H 
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 O => O, I, F thẳng hàng => CD // AB =>
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 => BD = AC = 2RSin150 .

Vậy diện tích lớn nhất đạt được của tam giác AFB là R2
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 + 2R2  khi AC = BD = 2Rsin150 .
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Độ dài đường sinh của hình nón là:  
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Tính diện tích xung quanh của hình nón là: 
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	5.

(1,0 điểm)
	a. ( 0.25 điểm)
	

	
	Do a, b > 0 nên ta có
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Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a = b
	0.25 

	
	b. ( 0.75 điểm)
	

	
	 Áp dụng (1) ta được: 
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; với a, b, c > 0. (2)
Áp dụng (2) ta có
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 với a, b, c > 0. (3)

Áp dụng (2) và (3) ta được: 
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Mà theo đề bài có
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Suy ra 
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Suy ra GTLN của M = 1 khi a=b=c[image: image67.wmf]3
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